
NGÀY THI: 27/10/2024 CA: SÁNG

STT SBD HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
GT

DÂN 

TỘC
NƠI SINH

1 TNMT.271024-077 Trần Thị Phương Anh 03.02.2002 Nữ Kinh Hải Phòng

2 TNMT.271024-078 Vũ Tuấn Anh 15.11.2002 Nam Kinh Nam Định

3 TNMT.271024-079 Đỗ Thuỳ Dương 05.10.2003 Nữ Kinh Bắc Ninh

4 TNMT.271024-080 Vũ Thị Kim Đan 22.02.2003 Nữ Kinh Nam Định

5 TNMT.271024-081 Lê Đức Đạt 12.06.2003 Nam Kinh Hà Nội

6 TNMT.271024-082 Nguyễn Thị Thu Hà 04.02.2001 Nữ Kinh Vĩnh Phúc

7 TNMT.271024-083 Đinh Thanh Hiền 11.07.2003 Nữ Kinh Ninh Bình 

8 TNMT.271024-084 Lê Minh Hiếu 10.12.2002 Nam Kinh Hà Nội

9 TNMT.271024-085 Đường Thị Thu Hồng 03.04.2003 Nữ Kinh Vĩnh Phúc

10 TNMT.271024-086 Nguyễn Minh Huệ 04.10.2003 Nữ Kinh Hải Dương 

11 TNMT.271024-087 Nguyễn Văn Hướng 19.05.2002 Nam Kinh Bắc Ninh

12 TNMT.271024-088 Nguỵ Thị Lam 31.08.2003 Nữ Kinh Bắc Giang

13 TNMT.271024-089 Đỗ Khánh Linh 16.09.2003 Nữ Kinh Hải Dương

14 TNMT.271024-090 Hoàng Thị Thùy Linh 01.10.2003 Nữ Tày Tuyên Quang 

15 TNMT.271024-091 Lê Hoàng Khánh Linh 12.06.2003 Nữ Kinh Thanh Hoá

16 TNMT.271024-092 Bùi Thị Nụ 06.09.2003 Nữ Kinh Ninh Bình 

17 TNMT.271024-093 Đàm Linh Nga 22.01.2003 Nữ Kinh Thanh Hoá

18 TNMT.271024-094 Trần Thị Ánh Nguyệt 19.10.2003 Nữ Kinh Phú Thọ

19 TNMT.271024-095 Hà Minh Tiến 06.11.2002 Nam Kinh Hà Nội

20 TNMT.271024-096 Lê Thanh Tuyền 09.03.2001 Nam Kinh Bắc Ninh

21 TNMT.271024-097 Trần Yến Thu 03.02.2003 Nữ Kinh Hải Dương

22 TNMT.271024-098 Phạm Thị Thùy 16.09.2003 Nữ Kinh Hà Nam

23 TNMT.271024-099 Bùi Minh Trang 06.12.2003 Nữ Kinh Hà Tây

24 TNMT.271024-100 Nguyễn Lê Anh Trang 01.01.2002 Nữ Kinh Hà Tây

25 TNMT.271024-101 Phạm Linh Trang 29.08.2003 Nữ Kinh Hải Phòng

26 TNMT.271024-102 Võ Thu Trang 25.08.2003 Nữ Tày Tuyên Quang

27 TNMT.271024-103 Lương Thị Thu Uyên 17.12.2001 Nữ Kinh Thái Nguyên

28 TNMT.271024-104 Nguyễn Thị Phương Uyên 11.10.2001 Nữ Kinh Nghệ An

29 TNMT.271024-105 Nguyễn Thị Thảo Vy 21.11.2003 Nữ Kinh Bắc Giang

30 TNMT.271024-106 Ngô Hải Yến 16.03.2001 Nữ Kinh Hà Tây

Ấn định danh sách có: 30 thí sinh./. 

Điểm thi: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
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